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	I. Hướng dẫn chung
1. Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
2. Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Tiếng Việt
	2,0

	
	
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B
D
C
A
A
C
D
B
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản
	2,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận.
	0,5

	
	2
	Việc tác giả trích dẫn câu nói của Kim Woo Chung có tác dụng:

- Nhấn mạnh/Khẳng định vai trò của ước mơ.

- Tăng tính thuyết phục/Tạo độ tin cậy cho vấn đề.
Lưu ý:

- Chấp nhận cách diễn đạt khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm
- Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Theo em, tại sao “Đôi khi ta phải đứng lên chống lại định kiến xã hội để đi theo con đường của mình.”?
Học sinh lí giải một cách hợp lí, thuyết phục. Dưới đây là một số gợi ý:

- Trên con đường thực hiện ước mơ ta có thể gặp phải những định kiến.

- Định kiến thường cản trở ta.

- Nếu không đứng lên chống lại những định kiến, ta sẽ khó đạt được thành công.

…

Lưu ý:

- Lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm

- Lí giải hợp lí: 0,5 điểm 

- Lí giải chung chung: 0,25 điểm

- Lí giải không phù hợp hoặc không lí giải: 0 điểm
	0,75



	III
	
	Tập làm văn
	

	
	1


	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ.
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: vai trò của ước mơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:
- Ước mơ giúp ta có động lực để cố gắng phấn đấu trong cuộc sống.

- Ước mơ là tiền đề quan trọng dẫn ta đến thành công và có những đóng góp cho cộng đồng.

- Ước mơ góp phần tạo ra sự thay đổi và phát triển của xã hội. 
…
	0,75

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Phân tích đoạn thơ sau: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi...

…
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”

    (Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, 

    Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.132)

	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
* Giới thiệu tác giả Phạm Tiến Duật, giới thiệu bài thơ và đoạn thơ. (0,5 điểm)
* Phân tích 
- Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, những chiếc xe không kính đã tạo thành một tiểu đội riêng. Cũng vì xe không có kính mà trên những chặng đường xuôi ngược chiến trường, các chiến sĩ lái xe được hội ngộ, trao nhau tình đồng chí. (hình ảnh xe họp thành tiểu đội, bắt tay qua cửa kính vỡ…) (0,75 điểm)
- Những bữa cơm dã chiến, phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của đời lính đã gắn kết các chiến sĩ thành anh em một nhà. Đó cũng là nguồn sức mạnh giúp họ tiếp tục hành trình và hi vọng về một ngày mai chiến thắng.

(hình ảnh bếp Hoàng Cầm, định nghĩa mới về gia đình, từ láy chông chênh, điệp ngữ lại đi, ẩn dụ trời xanh…) (0,75 điểm)
- Chiến tranh ngày càng ác liệt nhưng vượt lên mọi gian khổ, hi sinh, tinh thần lạc quan và ý chí giải phóng miền Nam luôn cháy bỏng trong tâm hồn những người lính lái xe. (hình ảnh tả thực về những chiếc xe đầy thương tích, điệp ngữ không có, nghệ thuật liệt kê, đối lập, hình ảnh hoán dụ trái tim…) (1,0 điểm)
* Đánh giá (0,5 điểm)
- Đoạn thơ đã khắc họa hình ảnh người lính lái xe ở Trường Sơn trong thời chống Mĩ với tình đồng chí, đồng đội gắn bó; tinh thần lạc quan, dũng cảm; ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam.
- Nghệ thuật: Thể thơ tự do; hình ảnh chân thực; ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, tự nhiên, khỏe khoắn; sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ thuật...
	3,5


	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25
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